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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2020-2021 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ 

 

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành điều lệ trường Cao đẳng; 

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-CĐSP, ngày 02 tháng 4 năm 2015 của Hiệu 

trưởng Trường CĐSP Quảng Trị về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường CĐSP Quảng Trị; 

Căn cứ Quyết định số 616/QĐ-CĐSP, ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Hiệu 

trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị về việc ban hành Quy định quản lý hoạt 

động nghiên cứu khoa học và công nghệ ở Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị; 

Căn cứ Quyết định số 617/QĐ-CĐSP, ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Hiệu 

trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị về việc ban hành Quy trình triển khai, 

nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị; 

Căn cứ kết quả của Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH cấp 

cơ sở năm học 2020-2021; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế, 

Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả nghiên cứu của các đề tài và sản phẩm khoa học 

thay thế đề tài NCKH cấp cơ sở được triển khai thực hiện trong năm học 2020-2021. 

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Trưởng các đơn vị, các Ông (Bà) chủ nhiệm đề tài, chủ biên, tác giả có tên ở 

Điều 1 và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG  
 

- Ban Giám hiệu; 

- Như Điều 2; 

- Lưu VT; KHCN-HTQT. 

 

 

                           TS. Trương Đình Thăng 

 



         UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU ĐỀ TÀI VÀ SẢN PHẨM KHOA HỌC 

THAY THẾ ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2020 – 2021 
(Ban hành kèm theo Quyết định số   /QĐ-CĐSP ngày  /6/2021 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Quảng Trị) 

 

 

TT TÊN ĐỀ TÀI/ SẢN PHẨM THAY THẾ TÁC GIẢ XẾP LOẠI 

1  
Tài liệu tham khảo: Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản 

Nguyễn Thị Thanh (Chủ biên) 

Nguyễn Thị Ánh Dương 

Nguyễn Thị Huyên 

Huỳnh Thị Kim Ngân 

Khá 

2  

Bài báo khoa học:  

1) Mapping the professional learning of primary 

teachers in Vietnam: a multi-method case study. 

Professional Development in Education, 2021; 

2) Sự tự tin và mối quan hệ của nó với tâm 

thế thực hiện đổi mới giáo dục ở giáo viên 

phổ thông. Tạp chí Tâm lý học, số 8, 8/2020; 

3) Phát triển thang đo tâm thế của giáo viên 

phổ thông với đổi mới giáo dục. Tạp chí Tâm 

lý học, số 9, 9/2020 

Trương Đình Thăng 

 
Xuất sắc 

3  

Kỷ yếu Hội nghị khoa học: Ẩn tập mục hữu 

ích cao và phổ biến nhạy cảm. Hội nghị 

KHCN Quốc gia lần thứ XIII về nghiên cứu 

cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin 

(FAIR), Nha Trang tháng 10/2020 

Lê Quốc Hải Xuất sắc 

4  

Bài báo khoa học: Numerical analysis of the 

characteristics of glass photonic crystal fibers 

infiltrated with alcoholic liquids. Communications 

in Physics, Vol. 30, No. 3, 2020 

Đoàn Quốc Khoa Xuất sắc 

5  

Bài báo khoa học: Dạy học trực tuyến – Xu thế 

giáo dục thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư. Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số đặc biệt 5/2020  

Phan Chí Thành Xuất sắc 

6  

Bài báo khoa học: Một cách tiếp cận mới 

dựa trên giải thuật di truyền để tìm đường đi 

tối ưu của bài toán đa nguồn, đa đích đến 

trên google maps. Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ Đại học Thái Nguyên, Vol. 208, 

10/2019 

Hoàng Phước Lộc Xuất sắc 



7  

Bài báo khoa học: Tổ chức dạy học theo dự 

án trong dạy học “lập trình hướng đối tượng” 

cho sinh viên cao đẳng nghề tin học ứng 

dụng tại Trường CĐSP Quảng Trị. Tạp chí 

Giáo dục, số 474, 2020 

Lê Thị Kiều Nhi  

Nguyễn Trưởng Trưởng 
Xuất sắc 

8  

Bài báo khoa học: Giáo dục pháp luật cho 

học sinh, sinh viên thông qua hình thứctổ 

chức thi tìm hiểu pháp luật. Tạp chí Thiết bị 

giáo dục, số đặc biệt, tháng 3/2021 

Lê Thị Thu Hà Xuất sắc 

9  

Kỷ yếu hội thảo khoa học: Triết lý nhân sinh 

của J. Krishnamurti và giá trị thực tiễn đối 

với việc giáo dục đạo đức nhân văn cho con 

người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

Hội thảo khoa học Giáo dục nhân văn trong 

giáo dục đại học, NXB Đà Nẵng, 2019 

Nguyễn Thị Hồng Yến Xuất sắc 

10  

Bài báo khoa học: Thực trạng và giải pháp 

liên kết đào tạo ĐH theo hình thức vừa học 

vừa làm ở Trường CĐSP Quảng Trị. Tạp chí 

Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 27, tháng 

3/2020 

Trương Đình Hoàng Xuất sắc 

11  

Kỷ yếu hội thảo khoa học: Mô hình đào tạo 

theo hệ thống tín chỉ tại Trường ĐH Sakon 

Nakhon – Vương quốc Thái Lan. Hội thảo 

Quốc tế Đổi mới và sáng tạo trong nguồn 

nhân lực toàn cầu, NXB ĐH Quốc gia Hà 

Nội, tháng 10/2019 

Lê Đức Quảng Xuất sắc 

12  

Bài báo khoa học: Quản lý xây dựng môi 

trường giáo dục trường phổ thông theo 

hướng tiếp cận văn hóa công sở. Tạp chí 

Giáo dục và Xã hội, số đặc biệt, tháng 

2/2021 

Trần Hải Xuất sắc 

13  

Bài báo khoa học: Biện pháp tổ chức hoạt 

động trải nghiệm STEAM cho trẻ mầm non. 

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư phạm Hà 

Nội 2, số 64, tháng 12/2019  

Nguyễn Thị Trầm Ca Xuất sắc 

14  

Kỷ yếu hội nghị khoa học: Đánh giá hiệu quả 

sử dụng đất nông nghiệp ở các xã bãi ngang 

ven biển huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. 

Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 

XI năm 2019, 2019 

Lê Anh Phi 

Hồ Tùng Vĩnh 
Xuất sắc 



15  

Giải thưởng Văn học Nghệ thuật, báo chí 5 

năm (2014-2019): Giải B 

Tác phẩm Giao hưởng: “Thạch Hãn cổ thành” 

Nguyễn Xuân Vũ Xuất sắc 

16  

Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng 

Trị: Giải C 

Tranh: Tiếng rừng 

Trương Đình Dung Xuất sắc 

17  

Giải thưởng Chế Lan Viên: Giải Ba 

Tranh sơn dầu: Người mẹ giới tuyến; 

                         Vũ điệu mùa hạ 

Nguyễn Thanh Thái Xuất sắc 

18  

Luận văn thạc sĩ: Giải pháp hoàn thiện sản 

phẩm du lịch văn hóa tại khu di tích địa đạo 

Vĩnh Mốc, Vĩnh Linh, Quảng Trị 

Nguyễn Thị Thu Hằng Xuất sắc 

 

Danh sách này gồm có 18 sản phẩm thay thế.      
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